
STT LỚP MÔN HỌC THỜI GIAN PHÕNG HỌC GIÁO VIÊN HÌNH THỨC HỌC

1
TÂM LÝ HỌC ĐC & TÂM LÝ 

KHÁCH DU LỊCH
13h00 chiều 4 A.4.1 Cô Thái Bửu Ngọc

2 KỸ THUÂT CẮT TỈA 7h00 Sáng 4 A.3.4 Cô Đặng Thị Thúy Mùi

3 CHẾ BIẾN 1 13h00 chiều 3 A.3.1 Thầy Đỗ Tấn Khiêm

1 CĐNH09A
TÂM LÝ HỌC ĐC & TÂM LÝ 

KHÁCH DU LỊCH
13h00 chiều 4 A.4.1 Cô Thái Bửu Ngọc

2 NHÀ HÀNG 1 7h00 Sáng chủ nhật A.3.4 Thầy Hồ Văn Tuấn

3 ANH VĂN GIAO TIẾP 2
7h00 Sáng 5 

7h00 Sáng 6 
C.3.4 Thầy Lê Trƣơng Hoàng Thạch

4 NHÀ HÀNG 1
7h00 Sáng 6

7h00 Sáng 7
A.3.4 Thầy Hồ Văn Tuấn

5 ANH VĂN GIAO TIẾP 2
13h00 chiều 2 

7h00 sáng 3
B.0.2 Thầy Lê Trƣơng Hoàng Thạch

1
TÂM LÝ HỌC ĐC & TÂM LÝ 

KHÁCH DU LỊCH
13h00 chiều 4 A.4.1 Cô Thái Bửu Ngọc

2 TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM
7h00 Sáng 2 

7h00 sáng 3
C.3.4 Cô Nguyễn Thị Lý

3 DU LỊCH SINH THÁI
7h00 Sáng 5 

13h00 chiều 5
A.0.3 Thầy Phạm Văn Hƣơng

4 TÔN GIÁO HỌC
7h00 Sáng 4 

7h00 Sáng 6 

 B.1.2

C.3.4
Thầy Đỗ Thế Hiển

5 ANH VĂN GIAO TIẾP 2
13h00 chiều 2 

13h00 chiều 3
C.3.4 Thầy Trần Trọng Khôi

THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 9

CĐNH09A (NHÓM 2)

CĐNH09A (NHÓM 1)

CĐDL09A  

 CĐMA09A

HỌC TẠI TRƯỜNG



STT LỚP MÔN HỌC THỜI GIAN PHÕNG HỌC GIÁO VIÊN HÌNH THỨC HỌC

1 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƢƠNG 7h00 sáng 3 Thầy Nguyễn Quốc Toàn

2 KINH TẾ CHÍNH TRỊ
13h30 Chiều 5 

7h30 sáng 7
Cô Trần Thị Ngọc Oanh

3 TOÁN KINH TẾ 
13h00 chiều 2 

13h00 chiều 6
A.4.1 Thầy Nguyễn Thành Công

4 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 7h00 Sáng 2 A.4.1 Cô Nguyễn Thị Mai

5 CĐQT09A ANH VĂN GIAO TIẾP 2 7h00 Sáng 4 A.4.1 Cô Lê Ngọc Minh Phƣơng

6
CĐQT09A (Marketing)

ANH VĂN GIAO TIẾP 2 13h00 chiều 4 A.3.4 Thầy Trần Trọng Khôi

Học phần mềm 

Hangout meet
HỌC ONLINE

CĐQT09A, CĐKT09A, 

CĐQT09A(Marketing)

CĐQT09A, CĐKT09A, 

CĐQT09A(Marketing)

HỌC TẠI TRƯỜNG
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